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DANH SÁCH
CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (TỪ 3 THÁNG TRỞ LÊN) THÁNG 12 NĂM 2023

Đơn vị: BHXH tỉnh Bắc Giang
(Kèm theo báo cáo số:        /BC - BHXH ngày    /01/2024 của BHXH tỉnh Bắc Giang)

STT Mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ liên hệ Số LĐ Số tháng
nợ Số tiền nợ Ghi chú

Văn phòng 235 14,117,699,094

1 TZ0687Z Công ty TNHH tư vấn và xây lắp Á Châu Số 48, đường Nguyễn Đình Tuân, P.Hoàng Văn Thụ,
TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 2 3.00 13,487,267

2 TA0470A Công ty TNHH Phúc Điền - TL Căn hộ 1405, CC Quang Minh, Đ. Đào Sư Tích,
P.Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang 6 3.00 25,810,420

3 YN0087Z Công ty TNHH MODOO TECH Tầng 4, tòa nhà 316, đường Minh Khai, P.Hoàng Văn
Thụ,TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 7 3.96 98,420,411

4 TA0869A Công ty  cổ phần dịch vụ và lữ hành quốc tế Saigon
Tourism

Số 112 - Đường Đào Sư Tích - Phường Hoàng Văn Thụ
- TP.Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang 2 4.00 12,859,662

5 IC0056Z Người NN Công ty TNHH MODOO TECH Tầng 4, tòa nhà 316, đường Minh Khai, P.Hoàng Văn
Thụ, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 2 4.00 60,302,139

6 TA0406A Công ty Cổ phần SX và TM Tân Nông Số 62 - Đường Á Lữ - Phường Trần Phú - TP Bắc
Giang 16 4.01 92,968,177

7 TA1136A Công ty TNHH truyền thông và đào tạo Tân Trí Số nhà 03, ngõ 1009 đường Lê Lợi, Phường Dĩnh Kế,
TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 2 4.64 13,393,835

8 TA0153A Công ty TNHH TMDV điện tử viễn thông Tạo Tuyến Số 33, đường Nguyễn Cao, P.Ngô Quyền,TP Bắc Giang,
tỉnh Bắc Giang 2 5.58 12,817,020

9 TZ0459Z Công ty TNHH Tự động hóa và Robot Công nghiệp
Toàn Phát

Số 22, đường Giáp Hải, P.Xương Giang, TP.Bắc Giang,
tỉnh Bắc Giang 7 6.00 87,474,616

10 TZ0602Z Công ty cổ phần thương mại Thành Phát HD-BG Số nhà 59, Đường Cả Trọng, P.Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc
Giang, tỉnh Bắc Giang 6 6.28 49,452,225

11 TA1160A Công ty TNHH thương mại và vận tải hàng hóa Hải
Đạt

Số 48, Đường Lương Văn Nắm, P.Dĩnh Kế, TP.Bắc
Giang, tỉnh Bắc Giang 2 6.58 14,010,117

12 TZ0591Z Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 107 11.63 3,674,672,721

13 TA0737A Công ty cổ phần Nông nghiệp và Địa chính Phương
Bắc

Tổ dân phố Hướng, P Thọ Xương, TP Bắc Giang, tỉnh
Bắc Giang 4 42.16 403,555,114

14 TA0117A Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp Bắc Giang Số 37, đường Nguyễn Khắc Nhu, P.Trần Nguyên Hãn,
TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 22 47.28 1,960,626,673



15 QZ0018Z Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất Hà Bắc Đường Phạm Liêu, P.Thọ Xương, TP.Bắc Giang, tỉnh
Bắc Giang 42 56.72 5,422,951,187

16 TA0497A Công Ty CP xuất nhập khẩu Minh Thắng Bắc Giang 1072 Đ.Lê Lợi, Phường Dĩnh Kế, TP.Bắc Giang, tỉnh
Bắc Giang 4 65.00 360,712,930

17 TA0008A Công ty CP ĐTPT nhà & đô thị BG Tầng 3, tòa nhà 9 tầng, Đường Hùng Vương, P.Ngô
Quyền, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 2 76.94 1,814,184,580

Huyện Yên Thế 80 1,000,169,857

18 TB0083B Công ty TNHH may Huyền Tú TDP Chùa, TT Phồn Xương, huyện Yên Thế, Bắc
Giang 64 3.55 249,782,557

19 TB0040B Công ty TNHH sản xuất & gia công tổng hợp MT Ngò 1- xã Đồng Kỳ- huyện Yên Thế- Bắc Giang 1 5.58 6,200,410

20 TB0042B Công ty TNHH Thành Minh Quân Thôn Sỏi-xã Bố Hạ-huyện Yên Thế-BG 1 6.00 6,323,724

21 TB0025B Công ty TNHH thương mại và dịch vụ XNK Cường
Hường Tiến Thịnh-Tiến Thắng-Yên Thế-Bắc Giang 1 6.00 7,785,125

22 EB0011B Hợp tác xã sản xuất kinh doanh và dịch vụ nông
nghiệp Thiên Phú Trại Nhì, xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế, Bắc Giang 1 6.00 11,386,661

23 TB0061B Công ty TNHH thương mại và dịch vụ XNK Mai
Khoa Tiến Thịnh, Tiến Thắng, Yên Thế, Bắc Giang 3 6.00 28,160,885

24 TB0095B Công ty TNHH TMDV & ĐTXD Tân Hải Anh Trại Cả, xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế, Bắc Giang 2 12.00 19,730,707

25 TB0006B Công ty CP đầu tư TM và du lịch Yên Thế - BG Xã Phồn Xương-Yên Thế-Bắc Giang 1 17.52 19,193,756

26 TB0044B Công ty TNHH một thành viên dịch vụ và thương mại
tổng hợp Kim Thủy Trại Cả-xã Đồng Lạc-huyện Yên Thế-Bắc Giang 1 24.00 27,031,577

27 TB0027B Công ty T.N.H.H May Duy Nga Đồng Lều-xã Bố Hạ-huyện Yên Thế-tỉnh Bắc Giang 2 28.35 59,207,762

28 TB0006Z Công ty cổ phần Giang Sơn -Yên Thế - BG Xã ĐồngTâm- Yên Thế-Bắc Giang 3 97.38 565,366,693

Huyện Tân Yên 32 124,634,423

29 TC0221Z Công ty Cổ phần công nghệ vật liệu xây dựng số 01 Thôn Tiến Sơn, xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc
Giang, Việt Nam 2 3.00 10,685,319

30 TC0165Z Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển và thương
mại Quốc Khánh Huy

Thôn Bỉ, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc
Giang 4 3.00 15,486,779

31 TC0186Z Công ty CP Ánh Dương DIC Ba Làng - Quế Nham - Tân Yên - Bắc Giang 5 3.00 21,029,161

32 TC0169Z Công ty TNHH Minh Thành Việt Nam Thôn Hậu, xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 21 3.49 77,433,164

Huyện Lạng Giang 206 1,082,729,773

33 TD0313D Công ty CP sản xuất & dịch vụ thương mại Thiên Ân Thôn Cầu Gỗ- Tiên Lục- Lạng Giang- Bắc Giang 4 3.00 14,131,972



34 TD0079D Cty TNHH xây dựng & TM Phúc Thịnh Phi mô Lạng Giang Bắc giang 8 3.00 31,998,198

35 TD0439D CÔNG TY TNHH ACEE VIỆT NAM Khu Đô Thị HDB, thôn Toàn Mỹ, thị trấn Vôi, huyện
Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 7 3.49 29,341,801

36 TD0037D Cty TNHH Sơn Đức Lạng Giang BG TT Vôi Lạng Giang Bắc Giang 5 3.54 21,096,044

37 TD0132D Trung Tâm giáo dục nghề nghiệp ánh Minh Yên mỹ Lạng Giang 109 3.56 438,886,659

38 TD0420D Cồng ty TNHH dịch vụ thương TM- TH Phúc An Tân Văn 1- tân Dĩnh - Lạng Giang - BG 4 4.00 20,091,614

39 TD0128D Công ty TNHH 1 TV xây lắp Minh Phát Tân dĩnh Lạng Giang Bắc Giang 37 4.53 201,349,880

40 TD0582D Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ HQL
Việt Nam

Thôn Trong, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc
Giang 1 5.00 8,079,240

41 TD0460D CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP HÙNG LÂM Thôn Hạ, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc
Giang 1 5.00 8,116,226

42 TD0344D Công ty TNHH Xuất nhập khẩu RAWHAIR
VIETNAM Thôn Hương Mãn- Xuân Hương- Lạng Giang- BG 7 5.08 39,102,030

43 TD0072D Công ty CPSX & TM Nam Huệ Long Lạng Giang BG Phi mô lạng Giang 1 6.00 7,642,518

44 TD0385D Công ty TNHH SX&TM VT Nam Phương Cụm CN Vôi- Lạng Giang Bắc Giang 1 6.00 7,645,645

45 TD0329D Công ty TNHH Anh An Phát Thôn 3 xã Nghĩa Hưng- Lạng Giang- Bắc Giang 1 6.00 10,524,652

46 TD0336D Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Fulin Wood Thôn Tân Sơn Tân Dĩnh - lạng Giang- Bắc Giang 1 6.00 15,360,000

47 TD0585D Công ty TNHH Troipical Holding Thôn Tân Văn, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh
Bắc Giang 5 6.00 39,589,452

48 TD0142D CTCP Nông nghiệp Phong Cường TT Vôi - Lạng Giang - Bắc Giang 1 6.01 8,781,456

49 TD0243D Công ty TNHH MTV Đại Duy Đạt Thôn Tân Văn 3- Tân dĩnh- Lạng Giang- BG 1 6.47 8,120,150

50 TD0441D CÔNG TY CỔ PHẦN LAM SƠN ĐẠI VIỆT Thôn Thanh Lương- Quang Thịnh - Lạng Giang- BG 1 7.81 10,578,975

51 TD0469D CÔNG TY CP DỊCH VỤ QUANG HANH VIP Số 02 Khu đất mới đường Thân Nhân Trung, Thị trấn
Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 1 9.00 11,225,036

52 TD0493D Công ty Cổ Phần Đầu Tư 555 Mỹ Thái Phố Triển, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc
Giang 3 9.00 53,299,379

53 TD0043D Công ty TNHH XD Ngọc bắc Tân dĩnh Lạng Giang Bắc Giang 4 9.14 43,990,516

54 TD0312D Công ty TNHH Trung Hà 7799 thôn Cẩy - Hương Sơn- Lạng Giang- BG 3 16.22 53,778,330

Huyện Lục Nam 74 844,948,976



55 TE0270E Công ty Cổ phần may Tam Quy Khu phố Chằm Mới, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam,
Tỉnh Bắc Giang 10 3.00 35,057,886

56 TE0265E Công ty TNHH XNK Việt Đức An Phát Khu đô thị mới Đồng Cửa, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục
Nam, Tính Bắc Gaing 29 6.74 275,767,974

57 TE0118E Công ty TNHH Cơ khí Ngọc Quyên Thôn Lịch Sơn, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc
Giang 6 7.88 51,366,568

58 TE0055E Công ty CP Thương mại Thịnh Phát Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang 3 12.00 53,200,229

59 TE0152E Công ty TNHH May thời trang Hải Đăng Thôn Mới, Xã Trường Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc
Giang 24 12.12 380,065,485

60 TE0015E Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Hoàng Hà Đồi Mới, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc
Giang 2 20.61 49,490,834

Huyện Lục Ngạn 19 540,587,230

61 TF0033F Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Giang Nam Khu Trần Phú - TT Chũ - Lục Ngạn - Bắc Giang 4 7.72 40,356,270

62 TF0134F Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại tổng hợp Thảo
Nguyên

Thôn Phượng Khanh, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn,
tỉnh Bắc Giang 6 12.09 135,018,534

63 TF0002F Công ty TNHH một thành viên Dũng Năm Hựu-Trù Hựu- Lục Ngạn - Bắc Giang 9 30.08 365,212,426

Huyện Sơn Động - -

Huyện Yên Dũng 82 986,843,661

64 TH0200H Công ty TNHH điện tư ̉điện lạnh Phương Nam Thôn Bình Voi - Xã Cảnh Thụy - Huyện Yên Dũng -
Tỉnh Bắc Giang 3 3.00 10,998,952

65 TH0182H Công ty TNHH đầu tư và phát triền công nghệ Phúc
Vinh

Thôn Trung - Xã Nội Hoàng - Huyện Yên Dũng - Tỉnh
Bắc Giang 3 3.00 11,959,931

66 TH0111H Công ty Cổ phần dinh dưỡng FNT Lô 13, CCn Nội Hoàng - Yên Dũng - Bắc Giang 38 3.01 126,364,979

67 TH0419H Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Neo Group Tổ dân phố 1, Thị trấn Nham Biền, Huyện Yên Dũng,
Tỉnh Bắc Giang 2 3.20 11,721,372

68 TH0346H Công ty cổ phần nhựa HZM Văn phòng tầng 3 cty thép việt úc, lô 17 ccn nội hoàng ,
xã nội hoàng, yên dũng, bắc giang 14 3.63 68,372,256

69 TH0424H Công ty TNHH Neo Land Tổ dân phố 3, Thị trấn Nham Biền, Huyện Yên Dũng,
tỉnh Bắc Giang 3 4.00 16,485,427

70 TH0374H Công ty TNHH đầu tư thương mại Ánh Dương BG Thôn nội, xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang 6 5.00 46,130,526

71 TH0136H Công ty TNHH TMDV và du lịch Đại An TK3, TT Neo - Yên Dũng - Bắc Giang 2 5.26 12,767,948

72 TH0252H Công ty TNHH thực phẩm EMOSS Việt nam Lô 13, CCN Nội Hoàng, xã Nội Hoàng, Huyện Yên
Dũng, tỉnh Bắc Giang 2 6.52 20,714,999

73 TH0212H Công ty TNHH TM và XD Hà Dương An Phú - Xuân Phú - Yên Dũng - Bắc Giang 1 8.00 15,692,806



74 IC0110H Người NN Công ty TNHH Spin tech Thôn Liên Sơn, xã Tiền Phong, Yên Dũng, Bắc Giang 1 12.00 111,380,188

75 TH0102H Công ty TNHH MTV Phương Huệ Xóm Nội - Nội Hoàng - Yên Dũng - Bắc Giang 1 14.05 26,341,646

76 TH0044H Công ty TNHH 1TV máy tính Hoàng Gia Bảo TT Neo - Yên Dũng - Bắc Giang 2 15.00 40,823,798

77 TH0223H Công ty TNHH thảo dược số 1 Thôn Đường - Đức Giang - Yên Dũng - Bắc Giang 1 26.20 37,492,687

78 TH0189H Công ty TNHH ADN Design Việt Nam Thôn Sơn Thịnh - Xã Lãng Sơn - Huyện Yên Dũng -
Tỉnh Bắc Giang 1 28.42 49,732,239

79 TH0183H Công ty TNHH Quốc Bảo Door thuận lý - tiến dũng - yên dũng - bắc giang 1 35.00 61,680,962

80 TH0202H Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Ninh
Giang

Thôn Tân Thịnh - Xã Trí Yên - Huyện Yên Dũng - Tỉnh
Bắc Giang 1 37.98 318,182,945

Huyện Việt Yên 469 6,596,641,791

81 IC0274I Người NN tham gia BHXH Công ty TNHH Công nghệ
thế kỷ Hua Yuan Việt Nam

Lô A3, KCN Đình Trám, Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc
Giang 7 3.00 30,660,039

82 YN0252I Công ty TNHH Công nghệ thế kỷ Hua Yuan Việt
Nam

Lô A3, KCN Đình Trám, Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc
Giang 97 3.00 399,299,939

83 NI0007I Trường mầm non Âu Cơ số 2 TDP Ninh Khánh, TT Nếnh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc
Giang 13 3.61 53,539,005

84 TI0184I Công ty TNHH HT Vina Tech Thôn Hùng Lãm, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh
Bắc Giang 3 5.00 22,399,309

85 TI0214I Công ty TNHH thương mại dịch vụ HN Vina Lô 13- B1 khu đất mới, xã Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc
Giang 15 5.59 242,180,229

86 TI0181I Công ty TNHH  BT Fashion Số 188, đường Hoàng Hoa Thám, TT Bích Động, Huyện
Việt yên, Tỉnh Bắc Giang 115 11.50 1,876,205,565

87 EI0005I HTX thương mại và dịch vụ nông nghiệp công nghệ
Cao Khang Thịnh Thôn Đầu, Tự Lạn, Việt Yên, Bắc Giang 2 13.61 31,751,471

88 YN0166I Công ty TNHH Zhiliang Việt Nam Lô CN 10, KCN Vân Trung, xã Vân Trung , Việt Yên ,
BG 217 17.20 3,940,606,234

Huyện Hiệp Hòa 105 793,098,111

89 TJ0163J Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Sáng Thôn Hà Nội, Xã Đại Thành, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc
Giang 3 3.00 10,064,420

90 TJ0244J Công ty cổ phần cơ điện xây dựng và thương mại
DHC

Thôn Đồng Tiến, Xã Danh Thắng, Huyện Hiệp Hòa,Tỉnh
Bắc Giang 3 3.00 10,714,721

91 TJ0268J Công ty TNHH Vận Tải và Dịch Vụ Thương Mại
Thịnh Phát

Thôn Trung Phú, Xã Danh Thắng, Huyện Hiệp Hòa,
Tỉnh Bắc Giang 5 3.00 21,777,252

92 TJ0123J Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Quang
Bạo

Thôn Trung Thành, Xã Hùng Sơn, Huyện Hiệp Hòa,
Tỉnh Bắc Giang 9 3.00 32,903,538

93 CJ0005J Trường mầm non Bayby House Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà , Tỉnh Bắc Giang 27 3.00 92,512,852



94 TJ0329J Công ty TNHH VIDAKO FOOD Thôn Đông Lâm, Xã Hương Lâm, Huyện Hiệp Hòa,
Tỉnh Bắc Giang 4 3.57 19,675,438

95 TJ0276J Công ty TNHH May Mặc DAIN Thôn Đoàn Kết, Xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hòa,
Tỉnh Bắc Giang 5 3.59 15,293,452

96 TJ0104J Công ty TNHH Một Thành Viên Kết Cấu Thép Tôn
Lợp KCT

Thôn Hà Nội, Xã Đại Thành, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc
Giang 21 3.66 138,632,618

97 TJ0125J Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Ninh Thuận Thôn Trung Đồng, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp
Hòa,Tỉnh Bắc Giang 3 3.98 13,900,632

98 CJ0003J Nhóm trẻ tư thục độc lập  Hoa Thủy Tiên Tổ Dân Phố Dinh Hương, Thị Trấn Thắng, Huyện  Hiệp
Hòa, Tỉnh Bắc Giang 2 4.27 11,202,086

99 TJ0142J Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Mai Thôn Tam Hợp, Xã Thanh Vân, Huyện  Hiệp Hòa, Tỉnh
Bắc Giang 3 5.00 18,196,729

100 TJ0182J Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đại Hoàng
Dương

Thôn Thái Thọ, Xã Thái Sơn, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh
Bắc Giang 3 5.00 22,787,051

101 TJ0229J Công ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Đông Dương Thôn Mai Thượng,  Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hòa,
Tỉnh Bắc Giang 2 5.31 19,660,767

102 TJ0335J Công ty TNHH Tư Vấn và Xây Lắp Cầu Đường Thôn Bảo An, xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc
Giang 1 6.00 11,135,643

103 TJ0168J Công ty TNHH Thực Phẩm Giang Nam Hiệp Hòa Tổ Dân Phố Dinh Hương, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp
Hòa ,Tỉnh Bắc Giang 2 7.00 20,638,913

104 TJ0266J Công ty TNHH Dinh Dưỡng BABY MILK Thôn Trung Tâm, Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh
Bắc Giang 2 7.00 41,024,001

105 TJ0323J Công ty TNHH Môi Trường GREEN Phú An Thôn Tam Hợp, Xã Thanh Vân, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh
Bắc Giang 1 9.00 10,841,326

106 TJ0291J Công ty cổ phần xây dựng Quang Minh Hiệp Hòa Khu đô thị phía Tây, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp
Hòa,Tỉnh Bắc Giang 5 9.00 68,624,416

107 TJ0189J CÔNG TY CỔ PHẦN MAY GOLDTECH Chợ Thường, Xã  Thường Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh
Bắc Giang 2 9.93 180,353,729

108 TJ0108J Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mai Anh Trường
Phát

Thôn Hòa Tiến, Xã Hùng Sơn, Huyện Hiệp Hòa,Tỉnh
Bắc Giang 1 10.00 12,222,396

109 TJ0076J Công ty TNHH MIRAE TECH VINA Cụm CN Hợp Thịnh, Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp
Hòa,Tỉnh Bắc Giang 1 16.48 20,936,131

Tổng cộng 1,302 - 26,087,352,916
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